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Summary 

Quang Ninh is a province in the top northeastern part of Vietnam. During the survey of Paris 

resources, the occurrence of Paris dunniana H. Lév. was recorded in Quang Ninh for the first time. In 

this study, morphological and microscopic characteristics (leave, aerial stem, aventious root) of Paris 

dunniana H. Lév. were described in detail. Paris dunniana H. Lév. differs from Paris vietnamensis 

(Takht.) H. Li in stamen 3 - 4 times as many as outer tepals, longer free portion of connective (4 - 5mm), 

style conspicuous (1.5 - 2mm), seed with yellow to orange aril. 

Keywords: Paris dunniana H. Lév., Quang Ninh province, morphological & microscopic 

characteristics. 
 

 

Đặt vấn đề 

Bảy lá một hoa - Paris L. (thuộc họ 

Melianthaceae) là một chi nhỏ, trên thế giới có 

khoảng 24 loài trong đó nhiều loài đƣợc sử 

dụng làm thuốc [10]. Ở Việt Nam, chi Paris vốn 

hiếm gặp, đến nay đã ghi nhận 8 loài và 2 thứ 

phân bố rải rác ở một số tỉnh miền núi phía Bắc 

cho tới miền Trung và Tây Nguyên [4]. Nhằm 

ngăn chặn tình trạng khai thác nguồn gen bán 

qua biên giới trong nhiều năm qua, Nghị định 

06/2019/NĐ-CP (22/01/2019) về quản lý thực 

vật, động vật rừng nguy cấp đã đƣa chi Bảy lá 

một hoa vào Danh mục IIA – bao gồm các loài 

thực vật rừng, chƣa bị đe dọa tuyệt chủng 

nhƣng có nguy cơ bị đe dọa nếu không đƣợc  
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quản lý chặt chẽ, hạn chế khai thác, sử dụng vì 

mục đích thƣơng mại. 

Quảng Ninh là một tỉnh ở địa đầu phía đông 

bắc Việt Nam. Tuy diện tích không rộng, nhƣng 

trên lãnh thổ có nhiều kiểu hệ sinh thái khác 

nhau tạo nên sự đa dạng về thành phần loài. 

Điều kiện khí hậu thổ nhƣỡng ở một số huyện 

của tỉnh Quảng Ninh thích hợp cho sự phát triển 

của một số loài thuộc chi Paris. Trong quá trình 

triển khai bảo tồn nguồn gen bảy lá một hoa tại 

tỉnh Quảng Ninh, đoàn điều tra của Viện Dƣợc 

liệu đã ghi nhận sự phân bố của loài bảy lá một 

hoa Hải Nam - Paris dunniana H. Lév. tại các 

huyện Bình Liêu, Ba Chẽ, TP. Hạ Long và 

TP. Uông Bí.  

Bảy lá một hoa Hải Nam mới chỉ đƣợc ghi 

nhận phân bố ở một vài tỉnh của Trung Quốc 

(Quý Châu, Hải Nam, Vân Nam) và Việt Nam 

(Hà Giang, Lào Cai, Vĩnh Ph�c) [4,10]. Cho tới 

nay, đã có một số công trình nghiên cứu  



TẠP CHÍ Y DƯỢC HỌC SỐ 10 - THÁNG 12/2020  
  
  
 

49 

xây dựng khóa phân loại và bản mô tả đặc điểm 

hình thái của các loài thuộc chi Paris, tuy nhiên 

chƣa có công trình nào nghiên cứu sâu về đặc 

điểm hình thái và vi học của loài bảy lá một hoa 

Hải Nam [8 - 11]. Vì vậy trong bài báo này, đặc 

điểm hình thái và vi học (rễ bất định, thân khí 

sinh, lá) của loài bảy lá một hoa Hải Nam thu 

thập tại tỉnh Quảng Ninh đã đƣợc phân tích mô 

tả chi tiết làm cơ sở cho các hoạt động nghiên 

cứu bảo tồn và phát triển nguồn gen bảy lá một 

hoa ở địa phƣơng. 

Đối tượng và phương pháp  

nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu 

Các mẫu bảy lá một hoa Hải Nam (20 mẫu) thu 

thập tại các huyện của tỉnh Quảng Ninh vào tháng 

4 và tháng 9 năm 2019 trong thời gian ra hoa, 

quả. Tiêu bản của mẫu đƣợc giám định tên 

khoa học và lƣu giữ tại Phòng Tiêu bản của 

Viện Dƣợc liệu (NIMM).  

Phương pháp nghiên cứu 

Phƣơng pháp hình thái so sánh đƣợc áp 

dụng để xác định tên khoa học loài (Nguyễn 

Nghĩa Thìn, 2007) [6]. Trên cơ sở các mẫu 

nghiên cứu, có sự so sánh và đối chiếu với khóa 

phân loại, bản mô tả trong các tài liệu và tiêu 

bản mẫu type. 

Nghiên cứu đặc điểm vi phẫu lá, thân khí 

sinh, rễ bất định của mẫu bảy lá một hoa Hải 

Nam theo phƣơng pháp nghiên cứu của Nguyễn 

Bá [1], Trần Văn Ơn [5]. 

Kết quả 

Đặc điểm hình thái của loài bảy lá một hoa 

Hải Nam thu thập tại Quảng Ninh 

- Tên khoa học: Paris dunniana H. Lév. thuộc 

họ Melianthaceae. 

- Tên Việt Nam khác: Trọng lâu Hải Nam. 

- Tên đồng danh (synonym): Paris hainanensis 

Merr., Daiswa hainanensis (Merr.) Takht.  

- Typus: Cavalerie J. 3652 (Holotypus E), F. A. 

Mclure 9347 (Lectotypus, PNH, isolectotypus GH). 

Đặc điểm: Cây thảo nhiều năm, cao 100 - 150 

(- 250) cm; thân rễ gần hình trụ, nằm ngang, phình 

to, đƣờng kính khoảng 3 - 4 cm, phía gần đầu 

mầm có nhiều rễ bất định; thân trên mặt đất th�ng 

đứng, đơn độc không phân nhánh, nảy mầm vào 

mùa xuân, tàn lụi vào mùa đông. Lá 5 - 7, xếp 

thành 1 vòng trên thân; phiến lá hình trứng ngƣợc 

đến gần tròn, kích thƣớc 20 - 25 x 15 - 19,5 cm,  

5 - 7 gân chính, không xuất phát từ gốc, chóp 

nhọn, gốc tròn hoặc hình nêm, cuống dài 4-9 cm. 

Hoa mọc đơn độc ở đỉnh thân, to, đều, lƣỡng tính, 

cuống dài 75 - 150 cm, th�ng đứng. Đài 5 - 7, 

dạng lá, rời nhau, hình mũi giáo, kích thƣớc 6 - 8 x 

1,9 - 2,4 cm, màu lục. Cánh hoa 5 - 7, màu lục 

vàng, dạng dải, hơi xoắn, hơi rộng dần về phía 

đỉnh, kích thƣớc 8 - 11 x 0,1 - 0,2 cm, bằng nhau. 

Nhị 15 - 24, dài 3,3 - 4 cm; chỉ nhị dài 1 - 1,3 cm, 

đính ở gốc mảnh bao hoa; bao phấn thuôn dài, dài 

1,7 - 2 cm, 2 ô, mở dọc, đỉnh trung đới kéo dài 

thành hình kim, dài 4 - 5 mm. Số cánh hoa bằng 

số lá và số lá đài, số nhị gấp 2 – 3 (- 4) lần số 

cánh hoa. Bầu trên, hình trứng, 5 - 7 cạnh, noãn 

nhiều đính noãn bên; vòi nhụy 5 - 7, phần dƣới 

hợp nhau dài khoảng 0,15 - 0,2 cm, phần xẻ thành 

5 - 7 thùy dài 5 - 6 mm. Quả nang, hình cầu, có 5 - 

7 cạnh, đƣờng kính khoảng 2 - 3 cm, mở ở lƣng 

thành 5 - 7 mảnh. Hạt màu trắng ngà, hình cầu 

hoặc hình bầu dục, nhẵn, áo hạt mọng nƣớc màu 

vàng đến vàng cam. 

Phân bố: Phân bố rải rác ở các điểm thuộc 

dãy núi Quảng Nam Châu (miền Đông) và dãy n�i 

Đông Triều (miền Tây) của tỉnh Quảng Ninh,  

bao gồm: Huyện Bình Liêu: các xã Đồng Văn; 

huyện Ba Chẽ: xã Lƣơng Mông, Thanh Sơn; 

TP. Hạ Long: xã Tân Dân; TP Uông Bí: 

xã Thƣợng Yên Công. 

Sinh học và sinh thái: Mùa ra hoa tháng 2 - 5, 

mùa quả tháng 6 - 10. Cây mọc nơi đất ẩm, nhiều 

mùn, bờ khe suối, hốc đá, dƣới tán rừng kín 

thƣờng xanh hoặc rừng ẩm n�i đá vôi. Độ cao 

phân bố 400 – 700 m. 
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 1  2 

 3  4 
 

Hình 1. Môi trư�ng sống và hình thái của loài bảy lá một hoa Hải Nam 
1. Môi trư�ng sống; 2. Thân rễ mang nhiều rễ bất định; 

3. Hoa có số nhị gấp 3 lần số lá đài và số cánh hoa; 
4. Hoa có số nhị gấp 4 lần số lá đài và số cánh hoa 

 

 

 
Hình 2. Đặc điểm hình thái lá và cơ quan sinh sản của loài bảy lá một hoa Hải Nam 

1. Lá; 2. Lá đài; 3. Cánh hoa; 4. Nhị; 5. Bộ nhụy; 
6. Bầu cắt ngang; 7. Quả; 8. Quả bóc vỏ để lộ hạt 

 
Đặc điểm vi học lá, thân khí sinh  

và rễ bất định bảy lá một hoa Hải Nam 

Lá 

Gân giữa: Mặt cắt ngang gân lá lồi ở cả hai 

mặt, mặt trên có mấu lồi. Quan sát từ ngoài  

vào trong thấy: Biểu bì mặt trên (1) và mặt dƣới 

(11) gồm một hàng tế bào hình vuông xếp sít 

nhau. Mô dày (2, 10) là những tế bào hình đa 

giác có vách dày. Mô mềm (3, 9) là những tế 

bào hình gần tròn, vách mỏng, kích thƣớc lớn, 
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rải rác có chứa tinh thể canxi oxalat hình cầu 

gai. Mô cứng (4, 8) tạo thành vòng bao quanh 

bó mạch có vách dày hóa gỗ. Libe (5, 7) tạo 

thành vòng bao quanh gỗ, bắt màu đậm. Gỗ (6) 

gồm những tế bào không đều nhau xếp thành 

dãy theo hƣớng xuyên tâm (hình 1). 

Phiến lá: Phiến lá có biểu bì trên (12) và biểu 

bì dƣới (15) tƣơng tự nhƣ phần gân lá; mô giậu 

gồm các tế bào hình gần tròn xếp sát nhau, nằm 

ngay dƣới biểu bì trên; mô xốp (14) gồm các tế 

bào có kích thƣớc lớn nằm phía dƣới của mô 

giậu, bên trong thịt lá, xếp lộn xộn. Giữa các tế 

bào mô xốp là các khoảng trống khá lớn tạo kết 

cấu lỏng lẻo. Từ đó cho thấy, cây thích nghi 

sống dƣới tán rừng, quanh năm ẩm ƣớt. 

 
 

 
 

Hình 3. Một phần lát cắt ngang qua lá bảy lá một hoa Hải Nam 
 

1,12. Biểu bì trên  11,15. Biểu bì dưới  2 &10. Mô dày  3&9. Mô mềm  4&8. Mô cứng  

5&7. Libe  6. Gỗ  13. Mô giậu 14. Mô xốp  

 
Thân khí sinh 

Mặt cắt thân khí sinh có tiết diện gần tròn. 

Quan sát từ ngoài vào trong thấy: Lớp biểu bì 

(1) cấu tạo bởi một lớp tế bào hình tròn, xếp sít 

nhau; mô dày (2) gồm 4 - 5 lớp tế bào hình đa 

giác, vách dày; mô mềm (4) là những tế bào 

hình gần tròn, vách mỏng, ở 1 vài tế bào quan 

sát đƣợc tinh thể canxi oxalat hình kim (5); các 

bó mạch (3) kích thƣớc không đều nhau sắp 

xếp rải rác trong thân, gồm libe (6) và gỗ (7) tạo 

hình chữ V. Giữa các mô mềm có khoảng không 

tạo kết cấu xốp cho thân khí sinh (hình 4).  

 

 
 

Hình 4. Lát cắt ngang qua thân khí sinh 
1. Biểu bì; 2. Mô dày; 3. Bó mạch; 4. Mô mềm. 5. Tinh thể calci oxalat; 6. Libe; 7. Gỗ 
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Rễ bất định (aventious root) 

Lát cắt ngang rễ bất định có tiết diện tròn. Từ 

ngoài vào trong bao gồm: Lớp biểu bì (1) gồm 2 

- 3 hàng tế bào xếp sít nhau, lớp ngoài thƣờng 

bong tróc và nứt rách; mô mềm vỏ (2) gồm 

những tế bào vách mỏng, các lớp ngoài tế bào 

xếp lộn xộn, các lớp trong gần nội bì tế bào  

có khi xếp xuyên tâm. Nội bì (3) gồm 1 lớp tế 

bào hình bầu dục, có đai caspari. Trụ bì (4) gồm 

1 lớp tế bào hình chữ nhật dẹt, vách mỏng.  

Libe (6) xếp thành cụm nhỏ xem các kẽ tia gỗ 

(5), mỗi tia gồm 3-7 mạch nhỏ không đều, phân 

hoá hƣớng tâm. Mô mềm ruột (7) gồm những tế 

bào hình gần tròn, vách mỏng. 

 

 
 

Hình 5. Lát cắt ngang qua rễ bất định 

1. Biểu bì; 2. Mô mềm vỏ; 3. Nội bì; 4. Trụ bì; 5. Gỗ; 6. Libe; 7 Mô mềm ruột 

 

Bàn luận 

Bảy lá một hoa Hải Nam (Paris dunniana 

Levl.) có một số đặc điểm hình thái tƣơng đồng 

với loài bảy lá một hoa Việt Nam (Paris 

vietnamensis (Takht.) H. Li.) nhƣ: Cánh hoa dài 

hơn lá đài, bầu cắt ngang có cạnh bầu lõm hình 

sao. Takhtajan (1983) căn cứ vào đặc điểm số 

lƣợng nhị ít hơn (khoảng 12 nhị) đã xếp bảy lá 

một hoa Việt Nam là một dƣới loài của bảy lá 

một hoa Hải Nam (khoảng 24 - 34 nhị) với tên 

gọi Daiswa hainanensis subsp. vietnamensis 

Takht. [11]. Li H. (1984), sau đó dựa trên số 

lƣợng nhị và màu sắc áo hạt lại tách bảy lá một 

hoa thành một loài riêng (Paris vietnamensis 

(Takht.) H. Li.) Theo Li H., bảy lá một hoa Hải 

Nam có số lƣợng nhị gấp 4 - 6 lần số lá đài, hạt 

có áo hạt màu vàng cam trong khi bảy lá một 

hoa Việt Nam có số lƣợng nhị gấp 2 - 3 lần số lá 

đài, hạt có áo hạt màu đỏ [23].  

Gần đây khi nghiên cứu về loài bảy lá một 

hoa Việt Nam, Nguyễn Tiến Dũng và CS. đã mô 

tả chi tiết đặc điểm hình thái các mẫu của loài 

thu thập tại Sa Pa (Lào Cai) [2]. Căn cứ vào 

nghiên cứu này có thể đƣa ra bảng so sánh cụ 

thể hơn về đặc điểm hình thái của 2 loài Paris 

dunniana Levl. và Paris vietnamensis (Takht.) 

H. Li. nhƣ sau:  

 

 Nhị Phần ph� trung đới Nh�y Hạt 

Bảy lá một hoa Hải Nam 

(Paris dunniana Levl.) 

15 - 24, gấp 3 - 4 

lần số lá, lá đài 

và cánh hoa.  

Phần phụ trung đới 

kéo dài 4 - 5mm 

Hợp ở gốc tạo 

vòi nhụy ngắn 

1,5 - 2mm 

Áo hạt màu 

vàng đến 

vàng cam 

Bảy lá một hoa Việt Nam 

(Paris vietnamensis 

(Takht.) H. Li.) 

8 - 14, gấp 2 lần 

số lá, lá đài và 

cánh hoa.  

Phần phụ trung đới 

kéo dài 1 - 1,5mm 

Gần nhƣ xẻ từ 

gốc với phần 

hợp rất ngắn 

Áo hạt 

màu đỏ 
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Kết luận 

Nghiên cứu này đã mô tả chi tiết đặc điểm 

hình thái và vi học (lá, thân khí sinh và rễ bất 

định) của bảy lá một hoa Hải Nam - Paris 

dunniana Levl. thu thập tại tỉnh Quảng Ninh. 

Qua đó bổ sung thêm dữ liệu giúp phân biệt 

Paris dunniana Levl. với loài có nhiều đặc điểm 

hình thái tƣơng đồng là bảy lá một hoa  

Việt Nam - Paris vietnamensis (Takht.) H. Li. 

Đồng thời đây là nghiên cứu đầu tiên ghi phân bố 

của loài Paris dunniana Levl. tại tỉnh Quảng Ninh. 

Kết quả này góp phần cung cấp dữ liệu cho 

việc định danh, xác định tính đ�ng của loài cho 

các hoạt động bảo tồn và phát triển tiếp theo. 

Bài báo được sự hỗ trợ kinh phí của đề tài 

cấp tỉnh “Bảo tồn cây bảy lá một hoa trên địa 

bàn tỉnh Quảng Ninh” theo quyết định số 

4887/QĐ-UBND ngày 27/11/2018. 
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